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1 Lê Tuấn Anh 20/01/2008 Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.40 0.50 5.57 Kế toán doanh nghiệp

2 Nguyễn Đặng ChâuAnh 15/08/2009 Hậu Hiền, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.70 0.50 5.87 Kế toán doanh nghiệp

3 Nguyễn Văn Nhật Anh 20/12/2008 Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.40 0.50 5.57 Kế toán doanh nghiệp

4 Trần Lâm Quang Anh 02/01/2009 An Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6.50 0.50 6.67 Kế toán doanh nghiệp

5 Nguyễn Văn Chung 19/05/2009 Minh Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.60 0.50 5.77 Kế toán doanh nghiệp

6 Phạm Quốc Chung 24/02/2009 Minh Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Kế toán doanh nghiệp

7 Lê Văn Định 25/02/2009 Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Kế toán doanh nghiệp

8 Nguyễn Văn Đông 14/12/2009 Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Kế toán doanh nghiệp

9 Vũ Văn Đức 14/08/2009 Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.80 0.50 5.97 Kế toán doanh nghiệp

10 Trần Tiến Dũng 18/12/2009 Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.20 0.50 5.37 Kế toán doanh nghiệp

11 Đào Khả Dương 20/07/2009 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Kế toán doanh nghiệp

12 Nguyễn Huy Dương 18/02/2009 Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.80 0.50 5.97 Kế toán doanh nghiệp

13 Lê Quang Hiếu 18/10/2009 Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.40 0.50 5.57 Kế toán doanh nghiệp

14 Trịnh Huy Hoàng 05/04/2009 Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.20 0.50 5.37 Kế toán doanh nghiệp

15 Trịnh Ngọc Mạnh Hùng 27/07/2009 TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Kế toán doanh nghiệp

16 Lê Xuân Hưng 15/03/2009 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Kế toán doanh nghiệp

17 Trương Doãn TuấnHưng 14/05/2009 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.00 0.50 5.17 Kế toán doanh nghiệp
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18 Nguyễn Gia Huy 06/08/2009 Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Kế toán doanh nghiệp

19 Lê Quang Khánh Khang 31/10/2008 Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.80 0.50 5.97 Kế toán doanh nghiệp

20 Nguyễn Thị KhánhLinh 30/12/2009 Hậu Hiền, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 6.50 0.50 6.67 Kế toán doanh nghiệp

21 Lê Hữu Thành Long 30/07/2009 Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.00 0.50 5.17 Kế toán doanh nghiệp

22 Nguyễn Thị Ngọc Mai 26/11/2009 Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 6.70 0.50 6.87 Kế toán doanh nghiệp

23 Nguyễn Văn Mạnh 12/10/2009 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Kế toán doanh nghiệp

24 Nguyễn Hoàng Nam 12/12/2009 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.20 0.50 5.37 Kế toán doanh nghiệp

25 Nguyễn Thị Ngân 27/06/1983 P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 6.6 0.25 6.68 Kế toán doanh nghiệp

26 Đặng Thị Khánh Ngọc 20/09/2009 Thị trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn 5.10 0.50 5.27 Kế toán doanh nghiệp

27 Lê Như Minh Quân 28/08/2009 Thiệu Duy, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 6.40 0.50 6.57 Kế toán doanh nghiệp

28 Nguyễn Văn Quốc 16/07/2009 Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Kế toán doanh nghiệp

29 Lê Duy Sơn 29/08/2009 Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Kế toán doanh nghiệp

30 Nguyễn Văn Thành 20/02/2009 Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.20 0.50 5.37 Kế toán doanh nghiệp

31 Đào Bá Thiện 17/07/2009 Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.80 0.50 5.97 Kế toán doanh nghiệp

32 Trịnh Tiến Thọ 31/05/2009 Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Kế toán doanh nghiệp

33 Lê Hữu Thư 27/09/2009 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Kế toán doanh nghiệp

34 Hà Thị Hoàng Thương 12/07/2009 Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 6.00 0.50 6.17 Kế toán doanh nghiệp

35 Lê Huy Tiến 03/11/2009 Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.20 0.50 5.37 Kế toán doanh nghiệp

36 Nguyễn Thị QuỳnhTrang 21/12/2009 Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.90 0.50 6.07 Kế toán doanh nghiệp

37 Lê Văn Tráng 29/11/2009 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Kế toán doanh nghiệp

38 Lê Thanh Trúc 04/03/2009 Ea H'leo, Ea H'leo, Đắk Lắk 6.30 0.75 6.55 Kế toán doanh nghiệp

39 Bùi Nguyễn Xuân Tuấn 10/01/2009 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.90 0.50 6.07 Kế toán doanh nghiệp

40 Lê Minh Tuấn 03/01/2009 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6.10 0.50 6.27 Kế toán doanh nghiệp

41 Trương Thị Ánh Tuyết 25/03/2009 Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Kế toán doanh nghiệp

42 Lê Văn Uy 11/01/2009 Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.10 0.50 5.27 Kế toán doanh nghiệp
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43 Lê Ngọc Vũ 22/07/2008 Thiệu Duy, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 6.10 0.50 6.27 Kế toán doanh nghiệp

44 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/01/2009 P.Quảng Tâm, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá 6.1 0.25 6.18 Quản lý khai thác công trình thủy lợi

45 Lê Thị Thùy Dung 29/03/2006 Xuân Thinh, Triệu Sơn, Thanh Hóa 7.9 0.50 8.07 Quản lý khai thác công trình thủy lợi

46 Nguyễn Văn Minh 02/09/2004 P. Nam Ngạn, TP Thanh Hóa 6.9 0.25 6.98 Quản lý khai thác công trình thủy lợi

47 Nguyễn Thị HuyềnTrang 01/12/2009 P. Quảng Tâm, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá 5.7 0.25 5.78 Quản lý khai thác công trình thủy lợi

48 Lê Hữu Hoài An 02/07/2009 Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6.70 0.50 6.87 Điện công nghiệp

49 Lê Văn Bảo Anh 03/11/2009 P. Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 5.7 0.25 5.78 Điện công nghiệp

50 Hà Ngọc Hoàng Anh 20/12/2009 Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.60 0.50 5.77 Điện công nghiệp

51 Lang Bằng Anh 19/02/2009 Luận Khê, Thường Xuân, Thanh Hóa 5.40 0.50 5.57 Điện công nghiệp

52 Nguyễn Đức Anh 06/10/2009 Thị trấn Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.50 0.25 5.58 Điện công nghiệp

53 Ngân Văn Bảo 15/08/2008 Thọ Bình, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6.00 2.00 0.75 6.92 Điện công nghiệp

54 Cầm Xuân Bảo 09/09/2009 Luận Khê, Thường Xuân, Thanh Hóa 5.90 2.00 0.75 6.82 Điện công nghiệp

55 Hoàng Minh Bi 08/10/2009 Thiệu Tiến, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 5.9 0.50 6.07 Điện công nghiệp

56 Nguyễn Văn Chiến 09/05/2009 Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa 5.60 0.50 5.77 Điện công nghiệp

57 Lê Văn Chính 05/04/2009 Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.80 2.00 0.75 6.72 Điện công nghiệp

58 Lê Đức Cường 24/03/2008 Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.00 0.75 5.25 Điện công nghiệp

59 Nguyễn Văn Đạt 20/02/2009 Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.9 0.50 6.07 Điện công nghiệp

60 Nguyễn Việt Đức 24/11/2009 Xuân Khang, Như Thanh, Thanh Hóa 5.60 0.75 5.85 Điện công nghiệp

61 Nguyễn Tiến Đức 05/02/2009 Thiệu Hòa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Điện công nghiệp

62 Lê Ngọc Dũng 19/03/2009 Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.70 0.50 5.87 Điện công nghiệp

63 Lê Khắc Dũng 01/07/2009 Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.20 0.50 5.37 Điện công nghiệp

64 Lê Tùng Dương 25/03/2009 Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.10 0.50 5.27 Điện công nghiệp

65 Vi Tùng Dương 01/10/2009 Xuân Khang, Như Thanh, Thanh Hóa 6.30 2.00 0.75 7.22 Điện công nghiệp

66 Vi Văn Hà 18/03/2009 Lương Sơn, Thường Xuân, Thanh Hóa 2.00 0.75 0.92 Điện công nghiệp Mất HB

67 Nguyễn Xuân Hải 25/12/2009 Minh Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Điện công nghiệp
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68 Nguyễn Đức Huy 28/03/2009 TT Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0.50 0.17 Điện công nghiệp Mất HB

69 Lê Anh Khoa 09/01/2009 Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa 5.60 0.50 5.77 Điện công nghiệp

70 Lương Văn Lại 09/02/2008 Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa 6.50 2.00 0.75 7.42 Điện công nghiệp

71 Cầm Bá Lâm 08/04/2009 Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 6.70 0.50 6.87 Điện công nghiệp

72 Lê Duy Lộc 20/10/2009 TT Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Điện công nghiệp

73 Phạm Văn Thành Lộc 07/12/2009 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.10 0.50 5.27 Điện công nghiệp

74 Lê Viết Mạnh 17/12/2008 Bình Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.30 0.75 5.55 Điện công nghiệp

75 Nguyễn Văn Minh 16/10/2009 Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.80 0.50 5.97 Điện công nghiệp

76 Trương Tiến Minh 26/11/2009 Lương Nội, Bá Thước, Thanh Hóa 6.00 2.00 0.75 6.92 Điện công nghiệp

77 Lê Hoài Nam 23/08/2009 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.90 0.50 6.07 Điện công nghiệp

78 Nguyễn Thanh Nam 27/08/2009 Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.50 0.50 5.67 Điện công nghiệp

79 Lê Chương Minh Nam 21/01/2009 Tân Châu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.90 0.50 6.07 Điện công nghiệp

80 Nguyễn Văn Nam 10/11/2009 Thọ Cường, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.10 0.50 5.27 Điện công nghiệp

81 Phạm Minh Quân 06/03/2009 Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.70 0.50 5.87 Điện công nghiệp

82 Đàm Minh Tài 09/02/2009 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6.80 0.50 6.97 Điện công nghiệp

83 Nguyễn Văn Chí Thanh 16/10/2009 Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.20 0.50 5.37 Điện công nghiệp

84 Lê Đình Thanh 28/10/2009 Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa 6.50 0.50 6.67 Điện công nghiệp

85 Trần Thiện Thanh 09/10/2008 Minh Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.40 0.50 5.57 Điện công nghiệp

86 Lê Công Thịnh 05/11/2009 Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa 5.70 0.50 5.87 Điện công nghiệp

87 Lê Đức Tiến 28/08/2009 TT Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5.90 0.50 6.07 Điện công nghiệp

88 Bùi Văn Tình 14/10/2008 Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.70 0.50 5.87 Điện công nghiệp

89 Hà Văn Toàn 24/08/2009 Thiệu Tiến, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 6.6 0.50 6.77 Điện công nghiệp

90 Lê Bá Khánh Trình 06/12/2009 Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.20 0.50 5.37 Điện công nghiệp

91 Cầm Văn Trường 17/08/2009 Luận Khê, Thường Xuân, Thanh Hóa 5.80 2.00 0.75 6.72 Điện công nghiệp

92 Quản Trọng Tứ 28.05.1999 Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 5.1 0.50 5.27 Điện công nghiệp
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93 Lê Công Anh Tuấn 22/10/2009 Bãi Trành, Như Xuân, Thanh Hóa 5.50 0.75 5.75 Điện công nghiệp

94 Vi Văn Tùng 25/11/2009 Luận Khê, Thường Xuân, Thanh Hóa 5.30 2.00 0.75 6.22 Điện công nghiệp

95 Nguyễn Văn Uy 07/02/2009 Xuân Hưng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.30 0.50 5.47 Điện công nghiệp

96 Vũ Quang Vinh 28/10/2007 Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa 5.00 0.50 5.17 Điện công nghiệp

97 Trịnh Văn Xuân 17/12/2009 Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5.2 0.50 5.37 Điện công nghiệp

98 Nguyễn Do Dương 21/03/2009 P.Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5.1 0.25 5.18 Chế biến và bảo quản thủy sản

99 Hồ Nhữ Thành 17/11/2009 P.Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5.9 0.25 5.98 Chế biến và bảo quản thủy sản

 

 

Nguyễn Văn Ngọc Lê Hoằng Bá Huyền

Tổng cộng theo danh sách này có 99 thí sinh trúng tuyển./.

Thư ký Hội đồng tuyển sinh HIỆU TRƯỞNG
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